
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Chiều

CNTTA1-K12

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I (2021-2022)

     ( Tuần từ 01-11-2021 đến 07-11-2021)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CNTTA2-K12

Sáng

Chiều

CNTT-K12 CĐ 

9+

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Học phần 

chuyên sâu
8h00-11h30

Học phần 

chuyên sâu
8h00-11h30

T. Kết Zoom T. Kết Zoom

Học phần 

chuyên sâu

13h30-

17h00

Học phần 

chuyên sâu
13h30-17h00

T. Kết Zoom T. Kết Zoom

Tiếng anh 

khách sạn 

nhà hàng

8h00-10h15
Chuyên đề 

chuyên sâu

8h00-

10h15

Cô Thắng Zoom Cô Thắng Zoom

Thực tập tốt 

nghiệp

KT01+KT01Z-

K12

Sáng

Chiều

KT01A-K12

Sáng

Chiều

TAZ1-K12

Sáng

Chiều

Lớp 1 

(CNOT01-K12) 

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Lớp 2 

(CNOT02-K12)

Sáng

Chiều

ACNOT01-K12

Sáng

Chiều

ACNOT02-K12

Sáng

Chiều

ZCNOT01-K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ngoại 

Chuyên Sâu
8h30-11h00

T.Dũng Học Online

Thực hành 

Nghiệp vụ lễ 

tân

6-10

Thực hành 

Nghiệp vụ lễ 

tân

6-10

C. Hiền Zoom C. Hiền Zoom

CNOT-K12  

CĐ 9+

Sáng

Chiều

D01-K12

Sáng

Chiều

QTKS01-K12

Sáng 

Chiều

AD01-K12

Sáng

Chiều

AĐD-K12

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực hành 

Nghiệp vụ lễ 

tân

6-10

Thực hành 

Nghiệp vụ lễ 

tân

6-10

C. Hiền Zoom C. Hiền Zoom

Thực hành 

Nghiệp vụ lễ 

tân

1-5

Thực hành 

Nghiệp vụ lễ 

tân

1-5

C. Hiền Zoom C. Hiền Zoom

Thực hành 

Nghiệp vụ lễ 

tân

6-10

Thực hành 

Nghiệp vụ lễ 

tân

6-10

C. Hiền Zoom C. Hiền Zoom

AQTKS01-K12

Sáng 

Chiều

CBMA-TCK12

Sáng

Chiều

ĐĐT01-K12

Sáng

Chiều

ZQTKS01-K12

Sáng 

Chiều

QTKS-TCK12

Sáng 

Chiều

ĐL01-K12

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thi Lập 

trình PLC

7h30-

10h50

Thiết kế 

cung cấp 

điện bằng 

máy tính

7h30-

10h50

T.Hoàng
Google 

meet
thầy Phúc

Google 

meet

Thiết kế 

cung cấp 

điện bằng 

máy tính

7h30-

10h50

thầy Phúc
Google 

meet

Thi Lập 

trình PLC
7h30

T.Hoàng
Google 

meet

Tiếng anh 

CN

20h00-

21h30

Tiếng anh 

CN
20h00-21h30

Tiếng anh 

CN

20h00-

21h30

T.Vương Zoom T.Vương Zoom T.Vương Zoom

 

Ngữ pháp 

TH3
7-10

Tiếng Hàn 

nói 3
7-10 Pháp luật 7-10

Tiếng Hàn 

đọc 3
7-10

Tiếng Hàn 

viết 3
7-10

Cô Thúy Zoom Cô Thu Zoom Cô Nga Zoom Cô Thúy Zoom Cô Thúy Zoom

ĐCNA1 -K12
Sáng

Chiều

ĐLA1 -K12

Sáng

Chiều

ĐĐTA1 -K12

Sáng

Chiều

TH01A-K13

Sáng

Chiều

ĐLZ1-K12
Sáng

Chiều

ĐL01-K12     

CĐ 9+

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Pháp luật 8h00-11h15

Cô Nga Zoom

Ngữ pháp 

Tiếng Nhật 

3

13h00-

16h30

Kỹ năng đọc-

viết 3

13h00-

16h30

Kỹ năng 

nghe - nói 3
13h00-16h30

Kỹ năng đọc-

viết 3

13h00-

16h30

Kỹ năng 

nghe - nói 3

13h00-

16h30

C. Phương 

Hoa
MS Team T. Quang MS Team

C. Phương 

Hoa
MS Team T. Quang MS Team

C. Phương 

Hoa
MS Team

Kỹ năng 

nghe,nói, 

đọc,viết 3

8h00-11h00

Kỹ năng 

nghe,nói, 

đọc,viết 3

8h00-11h00

Tiếng anh 

khách sạn 

nhà hàng

8h00-10h15

Kỹ năng 

nghe,nói, 

đọc,viết 3

8h00-

11h00

Cô Thu Zoom Cô Thu Zoom Cô Thắng Zoom Cô Thu Zoom

Thực tập 

thực tế

Thực tập 

thực tế

Thực tập 

thực tế

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

AQTKS01A+ 

AQTKS01B 

(AQTKS01-

K13

Sáng

Chiều

ACBMA01A+ 

ACBMA01B 

(ACBMA01-

K13)

Sáng

Chiều

ZTA01A-K13
Sáng

Chiều

CBMA01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Quản trị 

kinh doanh 

Lữ hành

6-10

C. Ngọc 

Anh 
Zoom

Thi Tiếng 

anh CN
6-9

Cô Thắm Zoom

Thi Tiếng 

anh CN
6-9

Cô Thắm Zoom

Tiếng anh 

CN
8h00-11h00

Thi Ngôn 

ngữ XML
8h30

Cô Hạnh Zoom Zoom

Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
7-10

Thầy Linh
Google 

meet

Kỹ thuật 

chụp ảnh

8h00-

10h00

T.Thành Zoom

Ứng dụng 

trực tuyến

13h50-

16h50

Ứng dụng 

trực tuyến

13h50-

16h50

Thầy Ninh Zoom Thầy Ninh Zoom

ACBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

CNTT01A-K13

Sáng

Chiều

AHDDL01A-

K13

Sáng

Chiều

CBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

TKĐH01A-K13

Tối

Chiều

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Toán rời rạc 

ứng dụng 

trong tin học

7h30-9h30
Hệ quản trị 

CSDL
8h00-11h00

Tiếng anh 

CN
7h30-9h30

Thầy Nam Zoom Cô Lụa Zoom Cô Hạnh Zoom

Toán rời rạc 

ứng dụng 

trong tin học

9h30-11h30

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

9h30-11h30
Hệ quản trị 

CSDL

8h00-

11h00

Thầy Nam Zoom Cô Hạnh Zoom Thầy Công Zoom

Kỹ thuật 

chụp ảnh

8h00-

11h00

T.Thành Zoom

Ứng dụng 

trực tuyến

13h50-

16h50

Ứng dụng 

trực tuyến

13h50-

16h50

Thầy Ninh Zoom Thầy Ninh Zoom

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

8h00-11h00
Hệ quản trị 

CSDL
8h00-11h00

Thi Ngôn 

ngữ XML
8h30

Cô Hạnh Zoom Cô Lụa Zoom Zoom

ACNTT01B-

K13

Sáng

Chiều

ATKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

ZCNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 9



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Đồ họa ứng 

dụng 1

14h00-

17h00

Đồ họa ứng 

dụng 1

14h00-

17h00

Cô Hiền
Google 

meet
Cô Hiền

Google 

meet

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

động cơ đốt 

trong

8h00-10h00 Pháp luật
13h30-

16h45

 BD&SC HT 

truyền động 

và HT lái 

trên oto

8h00-

10h00

Thầy Chinh Zoom Cô Nga Zoom Thầy Quyết Zoom

BD&SC HT 

lái trên ô tô

19h30-

21h00

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô 

19h30-

21h00

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

19h30-

21h00

Thầy Quyết Zoom Thầy Thi Zoom Thầy Hải Zoom

BD&SC HT 

điện thân xe 

ô tô

8h00-10h00

BD&SC hệ 

thống phanh 

ô tô

8h00-10h00 Chính trị 2-5

BD&SC HT 

điện thân xe 

ô tô

8h00-

10h00

Thầy Chất Zoom Thầy Quyết Zoom Cô Thủy Zoom Thầy Chất Zoom

ACNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

CNOT01A-K13 

+ CNOT01B-

K13(CNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

CNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

ACNOT01A-

K13 + 

ACNOT01B-

K13(ACNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

Trang 10



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

đtử (EFI)

19h30-

21h00

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

đtử (EFI)

19h30-

21h00

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

đtử (EFI)

19h30-21h00

BD&SC hệ 

thống điện 

thân xe ô tô

19h30-

21h00

BD&SC hệ 

thống điện 

thân xe ô tô

19h30-

21h00

Thầy Bé Zoom Thầy Bé Zoom Thầy Bé Zoom Thầy Thi Zoom Thầy Thi Zoom

BD&SC HT 

truyền động 

và HT di 

chuyển trên 

oto

19h30

Kỹ thuật 

điện và điện 

tử

19h30-

21h00

BD&SC HT 

truyền động 

và HT di 

chuyển trên 

oto

19h30

Kỹ thuật 

điện và điện 

tử

19h30-

21h00

BD&SC HT 

truyền động 

và HT di 

chuyển trên 

oto

19h30

Thầy Hải Zoom Thầy Chất Zoom Thầy Hải Zoom Thầy Chất Zoom Thầy Hải Zoom

BD&SC HT 

lái trên ô tô

19h30-

21h00

BD&SC HT 

di chuyển 

trên ô tô

19h30-21h00
BD&SC HT 

phanh ô tô 

19h30-

21h00

BD&SC HT 

lái trên xe ô 

tô

19h30-

21h00

Thầy Chất Zoom Thầy Dũng Zoom Cô Phượng Zoom Thầy Chất Zoom

Pháp luật
13h30-

16h45

Phân tích và 

lập dự án 

đầu tư

6-10

Phân tích và 

lập dự án đầu 

tư

6-10

Kế toán 

hành chính 

sự nghiệp

6-10

Cô Nga Zoom Cô Tâm Zoom Cô Tâm Zoom C. Duyên Zoom

ZCNOT01A-

K13 + 

ZCNOT01B-

K13(ZCNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

CNOT-K13     

9+
Chiều

AKT01A-K13

Sáng

Chiều

ACNOT02A-

K13 + 

ACNOT02B-

K13(ACNOT02-

K13)

Chiều

Tối

Trang 11



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

NV ngân 

hàng thương 

mại 2

6-10 Pháp luật
13h30-

16h45

Phân tích và 

lập dự án 

đầu tư

6-10

Phân tích và 

lập dự án đầu 

tư

6-10

Cô Tâm Zoom Cô Nga Zoom Cô Tâm Zoom Cô Tâm Zoom

Pháp luật 8h00-11h15

Phân tích và 

lập dự án 

đầu tư

1-5

Phân tích và 

lập dự án đầu 

tư

1-5 Chính trị
8h00-

11h00

C. Nga Zoom Cô Tâm Zoom Cô Tâm Zoom C.Thắm Zoom

Dược lâm 

sàng 1
8h30-11h00

Dược lâm 

sàng 1
8h30-11h00

Cô Mơ Học Online Cô Mơ Học Online

CS.bệnh nội 

khoa
8h30-11h00

Quản lý điều 

dưỡng
8h30-11h00

Sức khỏe 

môi trường

8h30-

11h00

T.Dũng Học Online Cô Vân Học Online Thầy Dũng
Học 

Online

Chính trị 8h20-11h40
Truyền động 

điện
7h30-10h50

Truyền 

động điện

7h30-

10h50

Cô Thủy Zoom
Thầy Đặng 

Dũng

Google 

meet

Thầy Đặng 

Dũng

Google 

meet

Kỹ thuật đo 

lường và 

cảm biến

13h50-17h10

thầy Kiên Zoom

AD01A-K13
Sáng

Chiều

AĐD01A-K13
Sáng

Chiều

ATCNH01A-

K13

Sáng

Chiều

AQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

ĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 12



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chính trị 8h20-11h40

Cô Thủy Zoom

An toàn và 

vật liệu điện 
8h20-11h40

Truyền động 

điện

7h30-

10h50

Kỹ thuật đo 

lường và 

cảm biến

7h30-

10h50

Máy điện 

1

7h30-

10h50

thầy Phúc
Google 

meet

Thầy Đặng 

Dũng

Google 

meet
thầy Kiên Zoom 

thầy  

Khôi
Zoom

An toàn và 

vật liệu điện 
8h20-11h40

Truyền động 

điện

7h30-

10h50

Kỹ thuật đo 

lường và 

cảm biến

7h30-

10h50

Máy điện 

1

7h30-

10h50

thầy Phúc
Google 

meet

Thầy Đặng 

Dũng

Google 

meet
thầy Kiên Zoom 

thầy  

Khôi
Zoom

ĐL01-K13 CĐ 

9+

Sáng

Chiều

AĐĐT01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01A-K13

Sáng

Chiều

AĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 13



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12
Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Kỹ thuật thi 

công
6-10

Cấp thoát 

nước
6-10

Thầy Quân Zoom Thầy Thiện Zoom

ACNKT01A+ 

ACNXD01A+A

XDĐB 01A 

K13

Sáng

Chiều

AĐL01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 14


